
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 42H, Trần Khánh Dư, Khóm 4, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh 
An Giang, Việt Nam

27/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯƠNG THỰC PHÚ PHÁT

1602079496

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô, tấm, cám và các loại hạt ngũ cốc 
khác, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, 
thủy sản; Và bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, 
nứa), động vật sống khác

4620

2. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Hoạt động phơi sấy, sấy và gia công sấy lúa

0163

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: 
- Hoạt động thu mua, phân loại, đánh bóng, đóng bao gạo gắn 
liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu.
- Hoạt động thu mua, phân loại, đóng bao lúa mỳ, hạt ngũ cốc 
khác, bột mỳ gắn liền với bán buôn trong nước và xuất khẩu.

4631(Chính)

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than, củi, chất đốt các loại và các sản phẩm 
liên quan

4661

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết : Bán buôn rau, quả, thủy sản tươi, đông lạnh và chế 
biến và các mặt hàng thực phẩm khác

4632

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
LƯƠNG THỰC PHÚ PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU PHAT RICE TRADING SERVICE 
LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM DV LƯƠNG THỰC PHÚ PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0944400777
Email:

Fax:
Website:
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18.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ TRUNG 
HẢI

Số 40/5A Nguyễn Du, 
Phường Mỹ Bình, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

5.940.000.000 33,000 351283920

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: mua bán phế liệu, phế phẩm ngành nông nghiệp; kinh 
doanh hạt nhựa, bao bì bằng nhựa các loại, phân bón, hóa chất 
các loại, vật tư nông nghiệp và các mặt hàng chuyên doanh 
khác chưa phân vào đâu 

4669

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ phân bón, hạt giống, cây giống các loại

4773

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết : Xay xát, chế biến và gia công chế biến lương thực.

1061

14. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Hoạt động lưu giữ các loại hàng hóa trong hầm chứa, 
bể chứa, kho chứa hàng hóa thông thường, kho đông lạnh

5210

16. Bốc xếp hàng hóa 5224

17. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại

7490

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

20. Cho thuê xe có động cơ 7710

21. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ 
kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 
Doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, đầu tư 
xây dựng, đất đai và các quy định khác của pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2TRẦN VIỆT 
QUỐC

Số 522/18, KV Thới 
Thạnh 2, Phường 
Thới Thuận, Quận 
Thốt Nốt, Thành phố 
Cần Thơ, Việt Nam

5.940.000.000 33,000 361759185

3PHAN VĂN 
PHÚ

Số 11/15B, Khóm 
Thới Thạnh, Phường 
Mỹ Thạnh, Thành 
phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

6.120.000.000 34,000 351290584

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       351290584
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11/15B, Khóm Thới Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, 
Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 11/15B, Khóm Thới Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN PHÚ Nam

1976 Kinh Việt Nam

11/08/2010 Công an tỉnh An Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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